
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MINH LONG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-VX 
V/v đề nghị báo cáo tổng kết 10 

năm thi hành Nghị định 

77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 

của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành Luật Phòng, chống tác 

hại của thuốc lá 

Minh Long, ngày          tháng 3 năm 2024 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành, Hội đoàn thể huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 
 

Thực hiện Công văn số 1355/BYT-PC ngày 21/3/2024 của Bộ Y tế về 

việc báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định 77/2013/NĐ-CP ngày 

17/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống tác hại 

của thuốc lá; Công văn số 825/SYT-NVY ngày 29/3/2024 của Sở Y tế tỉnh, về 

việc báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 77/2013/NĐ-CP, Ủy ban 

nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao 
tổng hợp và báo cáo kết quả 10 năm thi hành Nghị định số 77/2013/NĐ-CP đối 

với những nội dung trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý theo. 

1. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã:  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng báo cáo theo ngành lĩnh 

vực về công tác tham mưu chỉ đạo và đánh giá, kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm 

vụ trong 10 năm thi hành Nghị định 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và đề ra 

phương hướng, thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, (đề cương báo cáo gửi 

kèm). 

Báo cáo bằng văn bản gửi về UBND huyện qua (Phòng Y tế huyện), file 

mềm qua địa chỉ email: nga230114@gmail.com trước ngày 01/4/2024. 

2. Giao phòng Y tế huyện, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND 

huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan: Xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thi 

hành Nghị định 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và phương hướng, giải pháp 

trong thời gian tới. Báo cáo hoàn chỉnh trước ngày 02/4/2024 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã khẩn trương triển khai 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

  Nguyễn Văn Bảy 

mailto:nga230114@gmail.com
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ĐỀ CƯƠNG 

BÁO CÁO TỔNG KẾT 10 NĂM THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 

77/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH 

LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ 

(Dành cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) 

 

 

Yêu cầu báo cáo: Kỳ báo cáo từ khi Nghị định có hiệu lực (15.9.2013) 

đến nay 

I. Công tác chỉ đạo triển khai thi hành Nghị định số 77/2013/NĐ-CP 

1. Công tác chỉ đạo điều hành, chỉ đạo triển khai, xây dựng và tổ chức 

thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định từ năm 2013 đến nay 

- Kết quả đạt được: 

+ Việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định (ghi rõ tên, số ký hiệu, 

ngày tháng ban hành của văn bản); 

+ Việc ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Nghị 

định (ghi rõ tên, số ký hiệu, ngày tháng ban hành, nội dung của văn bản); 

+ Việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo tình hình thực hiện ý 

kiến chỉ đạo, đôn đốc, báo cáo khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân của vướng 

mắc, bất cập (ghi rõ tên, số ký hiệu, ngày tháng ban hành, nội dung của văn bản, 

nếu có thể xin gửi kèm theo). 

- Khó khăn, vướng mắc, bất cập 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến thi hành Nghị định từ năm 2013 đến 

nay 

- Kết quả đạt được: 

+ Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Nghị định; 

+ Các hình thức tuyên truyền, phổ biến tập huấn, hướng dẫn triển khai Nghị 

định; 

+ Phạm vi, đối tượng tuyên truyền phổ biến; 

+ Kết quả của các đợt tuyên truyền, phổ biến. 

- Khó khăn, vướng mắc, bất cập 

3. Về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật 

- Kết quả đạt được: 

+ Số lượng các đợt thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm liên quan đến 

thuốc lá; nội dung thanh tra, kiểm tra, thời gian, địa điểm tiến hành kiểm tra, số 

vụ việc vi phạm 

+ Kết quả của các đợt thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; 

- Khó khăn, vướng mắc, bất cập 

4. Về các điều kiện bảo đảm cho triển khai thi hành Nghị định 
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- Việc phân công tổ chức, nhân lực, bố trí kinh phí, cơ sở 

vật chất bảo đảm thực hiện Nghị định số 77/2013/NĐ-CP. 

- Khó khăn, vướng mắc, bất cập 

5. Nguyên nhân của khó khăn, vướng mắc, bất cập 

- Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai Nghị định 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến thi hành Nghị định 

- Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 

- Điều kiện bảo đảm thi hành: tổ chức, nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất 

II. Kết quả triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định số 

77/2013/NĐ-CP 

1. Kết quả triển khai các quy định về thành lập và tổ chức hoạt động 

cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá tại địa phương 

1.1. Về thành lập, tổ chức hoạt động cơ sở cai nghiện thuốc lá, tư vấn 

cai nghiện thuốc lá 

- Báo cáo kết quả, tình hình thành lập, đăng ký hoạt động cho cơ sở cai 

nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá ở địa phương 

- Đánh giá chung về tình hình thành lập, tổ chức cơ sở cai nghiện, tư vấn 

cai nghiện thuốc lá của nhà nước, tổ chức xã hội, tư nhân 

- Nhận xét ưu điểm và kết quả đạt được 

- Đánh giá khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân 

(Đề nghị cung cấp số liệu theo Bảng 1) 

1.2. Về kết quả hoạt động cai nghiện thuốc lá, tư vấn cai nghiện thuốc 

lá 

- Báo cáo kết quả, tình hình hoạt động cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc 

lá ở địa phương 

- Đánh giá chung về nhu cầu, năng lực đáp ứng của hoạt động cai nghiện, 

tư vấn cai nghiện ở địa phương 

- Nhận xét ưu điểm, hiệu quả và kết quả đạt được 

- Đánh giá khó khăn vướng mắc, bất cập và nguyên nhân 

(Đề nghị cung cấp số liệu theo Bảng 2) 

1.3 Đánh giá về các điều kiện bảo đảm cho hoạt động cho cơ sở cai 

nghiện, tư vấn cai nghiện 

- Việc bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cai nghiện thuốc lá, tư 

vấn cai nghiện thuốc lá 

- Việc tổ chức, bố trí, phân công khoa, phòng, đơn vị thực hiện hoạt động 

cai nghiện thuốc lá, tư vấn cai nghiện thuốc lá; Việc bố trí nhân lực tham gia: số 

lượng, trình độ chuyên môn 

- Việc xây dựng, áp dụng quy trình, hướng dẫn về cai nghiện, tư vấn cai 

nghiện thuốc lá, thuốc, sản phẩm và trang thiết bị phục vụ hoạt động cai nghiện 
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- Việc cung ứng, in ấn, cấp phát tài liệu phục vụ hoạt động cai nghiện, tư 

vấn cai nghiện thuốc lá, tài liệu truyền thông 

- Việc đào tạo, tập huấn cho người làm công tác cai nghiện, tư vấn cai 

nghiện thuốc lá, tài liệu truyền thông 

- Chế độ phụ cấp cho người làm công tác cai nghiện, tư vấn cai nghiện 

thuốc lá 

- Kinh phí, chi phí và các điều kiện bảo đảm khác cho hoạt động cai 

nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

- Việc quản lý thông tin, dữ liệu về cai nghiện, tư vấn cai nghiện 

- Báo cáo việc phân công, phân nhiệm cán bộ chịu trách nhiệm trong việc 

quản lý, theo dõi và báo cáo về hoạt động của cơ sở cai nghiện, tư vấn cai nghiện 

trên địa bàn; 

- Việc tổ chức việc kiểm tra việc thực hiện và báo cáo về Bộ Y tế (theo 

quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định). 

* Đánh giá ưu điểm và kết quả đạt được 

* Khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân 

3. Kết quả, tình hình thực hiện quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá 

có nơi dành riêng cho người hút thuốc theo quy định tại Điều 12 Luật 

Phòng, chống tác hại của thuốc lá 

3.1 Đối với phương tiện giao thông công cộng là tàu thủy, tàu hỏa, khu 

vực cách ly của sân bay (nếu có): 

- Tình hình thực hiện quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà có 

nơi dành riêng cho người hút thuốc lá bao gồm: Phương tiện giao thông là tàu 

thủy, tàu hỏa, khu vực cách ly sân bay. 

- Việc bố trí nơi dành riêng cho người hút thuốc lá tại tàu thủy, tàu hỏa, 

khu vực cách ly của sân bay: diện tích, vị trí, việc đáp ứng điều kiện quy định. 

- Đánh giá tỷ lệ, số lượng bình quân phương tiện bố trí nơi dành riêng cho 

người hút thuốc tại tàu thủy, tàu hỏa, khu vực cách ly sân bay 

- Đánh giá việc tuân thủ của chủ phương tiện, nhân viên, hành khách 

- Đề xuất địa điểm chuyển thành địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn 

trong nhà và dự báo tác động của việc chuyển địa điểm đối với các đối tượng 

chịu sự tác động. 

(Đề nghị cung cấp số liệu theo Bảng 3, Bảng 4) 

3.2 Đối với các loại hình cơ sở là khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách, khu 

nghỉ dưỡng và cơ sở lưu trú du lịch khác, quán bar, karaoke, vũ trường 

- Tình hình thực hiện quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà có 

nơi dành riêng cho người hút thuốc lá bao gồm: Khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch, 

nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, quán bar, karaoke, vũ trường… 

- Số lượng cơ sở bố trí nơi dành riêng cho người hút thuốc/ Tổng số cơ sở 

(Nếu không có số liệu thống kê có thể đánh giá sơ bộ tỷ lệ, số lượng bình quân) 
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- Đánh giá việc đáp ứng điều kiện quy định về nơi dành riêng của các loại cơ 

sở 

- Đánh giá việc tuân thủ của cơ sở, nhân viên, khách 

- Đề xuất địa điểm chuyển thành địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn 

trong nhà và dự báo tác động của việc chuyển địa điểm đối với các đối tượng 

chịu sự tác động. 

(Đề nghị cung cấp số liệu theo Bảng 5, Bảng 6) 

3.3 Đánh giá chung kết quả, tình hình thực hiện: 

- Đánh giá việc tuân thủ quy định về cấm hút thuốc lá trong nhà và việc 

bố trí nơi dành riêng cho người hút thuốc của từng loại hình cơ sở; 

- Đánh giá khả năng, mức độ đáp ứng của cơ sở để bố trí nơi dành riêng; 

- Đánh giá việc đáp ứng các điều kiện quy định của nơi dành riêng; 

- Đánh giá hiệu quả của việc bố trí nơi dành riêng cho người hút thuốc của 

từng loại hình cơ sở; 

- Đánh giá việc tuân thủ của người dân khi đến cơ sở có nơi dành riêng, 

mức độ sử dụng nơi dành riêng. 

- Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 

- Khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập. 

4. Đánh giá việc thực hiện quy định về in cảnh báo trên bao bì thuốc 

lá 

- Đánh giá việc tuân thủ quy định về mẫu cảnh báo, diện tích in cảnh báo 

trên bao thuốc lá, tút thuốc lá của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu; 

- Kết quả thanh tra, kiểm tra, vi phạm và xử lý vi phạm 

- Việc in cảnh báo đối với sản phẩm đặc thù (nếu có) 

- Đề xuất mức tăng diện tích in cảnh báo sức khỏe và dự báo tác động của 

việc tăng diện tích in cảnh báo đối với các đối tượng chịu sự tác động. 

5. Tổng kết, đánh giá một số vấn đề thực tiễn, quan hệ xã hội phát 

sinh 

- Loại hình hoạt động cai nghiện chưa được quy định trong Nghị định 

- Loại sản phẩm thuốc lá/ tương tự thuốc lá chưa thực hiện in cảnh báo 

sức khỏe 

IV. Đề xuất, kiến nghị: 

1. Những nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 

1.1 Về thành lập, tổ chức hoạt động cơ sở cai nghiện, tư vấn cai nghiện 

Đề xuất các loại hình cơ sở, điều kiện thành lập, tổ chức hoạt động, thủ 

tục đăng ký hoạt động, cơ chế tài chính, chi trả chi phí cho hoạt động cai nghiện, 

tư vấn cai nghiện, điều kiện bảo đảm cho hoạt động 

1.2 Về địa điểm cấm hút thuốc và nơi dành riêng cho người hút thuốc 
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- Đề xuất loại hình cơ sở hiện đang là cơ sở cho phép có nơi dành riêng 

cho người hút thuốc chuyển thành địa điểm cấm hoàn toàn trong nhà: 

- Đánh giá tác động đối với cơ sở: tăng/ giảm đầu tư, chi phí, tác động về 

việc làm, thu nhập… 

- Tính khả thi và điều kiện thực hiện 

1.3 Về tăng diện tích in cảnh báo, mẫu cảnh báo 

- Đề xuất mức độ tăng diện tích in cảnh báo so với quy định hiện hành, 

các mẫu cảnh báo 

- Dự báo tác động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc lá: tăng, giảm 

sản lượng, doanh thu, lợi nhuận… 

- Dự báo tác động đối với nhận thức, tỷ lệ người sử dụng thuốc lá 

1.4 Đề xuất bổ sung các quy định khác nếu cần thiết: 

… 

2. Kiến nghị, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả cho việc thi 

hành 

2.1. Công tác ban hành văn bản điều hành, chỉ đạo 

2.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến 

2.3. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 

2.4. Công tác bảo đảm điều kiện thi hành Nghị định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 
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Bảng 1: Bảng thống kê cơ sở cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá 

STT Tên cơ sở, đơn vị  Loại hình 

(nhà nước, tổ 

chức xh, tư 

nhân) 

Năm đăng ký/ 

chấm dứt 

hoạt động 

Phạm vi hoạt 

động 

(tư vấn cai 

nghiện/ cai 

nghiện) 

     

     

     

 

Bảng 2: Bảng tổng hợp kết quả hoạt động tư vấn cai nghiện, cai nghiện 

Năm Tư vấn cai nghiện Cai nghiện 

số lượt/ ca tư vấn 

trực tiếp 

Tư vấn gián 

tiếp 

Tổng số ca Số ca thành công 

2013     

2014     

…     

 

 

Bảng 3: Bảng kê số lượng cơ sở bố trí nơi dành riêng cho người hút thuốc 

thông qua hoạt động kiểm tra  

 

Loại hình cơ sở 

 

Cơ sở bố trí nơi dành riêng cho người hút thuốc 

Có bố trí 

(trong nhà, 

ngoài trời) 

Không bố trí Có quy định cấm 
hút thuốc lá hoàn 

toàn trong nhà 

Phương tiện giao thông là 

tàu thủy, tàu hỏa 

   

Khu vực cách ly sân bay     
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Bảng 4: Bảng kê đánh giá việc đáp ứng điều kiện của nơi dành riêng cho 

người hút thuốc thông qua hoạt động kiểm tra (ghi số lượng) 

 

Loại hình cơ sở  

 

Tổng 
số 

Có 
phòng 
riêng 

Hệ 
thống 
thông 

khí tách 
biệt 

Có 
dụng cụ 

chứa 
mẩu, 
tàn 

Có 
biển 
chỉ 
dẫn 

Có thiết 
bị 

PCCC 

Phương tiện giao 

thông là tàu thủy, tàu 

hỏa 

      

Khu vực cách ly sân 

bay  

      

 

Bảng 5: Bảng kê số lượng cơ sở bố trí nơi dành riêng cho người hút thuốc 

thông qua hoạt động kiểm tra 

Loại hình cơ sở 

(thống kê chung hoặc 

tách riêng từng loại hình) 

Số lượng cơ sở bố trí nơi dành riêng cho người 

hút thuốc 

Có bố trí 

(trong nhà, 

ngoài trời) 

Không bố 

trí 

Có quy định cấm 
hút thuốc lá hoàn 

toàn trong nhà 

Quán bar, karaoke, vũ 

trường 

   

khách sạn, nhà nghỉ, nhà 

khách, khu nghỉ dưỡng và 

cơ sở lưu trú du lịch  

   

 

Bảng 6: Bảng đánh giá việc đáp ứng điều kiện của nơi dành riêng cho người 

hút thuốc thông qua hoạt động kiểm tra (ghi số lượng) 

Loại hình cơ sở  

(thống kê chung hoặc 

tách riêng từng loại 
hình) 

Tổng 
số 

được 
kiểm 
tra 

Có 
phòng 
riêng 

Hệ 
thống 
thông 

khí tách 
biệt 

Có 
dụng cụ 

chứa 
mẩu, 
tàn 

Có 
biển 
chỉ 
dẫn 

Có thiết 
bị PCCC 

Quán bar, karaoke,       
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vũ trường 

khách sạn, nhà nghỉ, 

nhà khách, khu nghỉ 

dưỡng và cơ sở lưu 

trú du lịch  
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